	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ và tên: …………………………………… Lớp: 4A…..

	Thứ       ngày    tháng 01 năm 2023
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022 – 2023
Môn: Tiếng Việt (đọc - hiểu) - lớp 4
             (Thời gian làm bài: 20 phút)


	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………..………….………………..………………

………………………..………….………………..………………



	Đọc tiếng:.…
Đọc thầm:.… 
	
	


I. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm). GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 4.

II.PHẦN ĐỌC HIỂU (7 điểm).
   Đọc đoạn văn sau.  
	Một ly sữa

Trưa hôm đó, một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy nghìn đồng ít ỏi, cậu liều xin một bữa ăn của gia đình gần đó nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy một cô bé mở cửa. Cậu bé đành xin một ly nước uống thay vì chút gì đó để ăn. Vì cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên cô bưng ra một ly sữa lớn. Cậu bé uống xong bèn hỏi: “ Tôi nợ bạn bao nhiêu tiền?”
          Cô bé đáp: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ tôi dạy rằng: Ta không bao giờ nhận tiền khi giúp ai đó.”
          Cậu bé cảm ơn và bước đi. Lúc này, cậu bé cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhiều năm sau đó, cô bé ngày nào giờ mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo cần có chuyên gia chữa trị. Vị bác sĩ trưởng khoa được mời khám cho bệnh nhân này. Khi biết tên và địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng bỗng loé lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy đến bên giường bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức.
Ông đã cố gắng hết sức mình để cứu chữa cho cô gái này. Sau thời gian chữa trị, cô gái đã khỏi bệnh. Vị bác sĩ yêu cầu bệnh viện chuyển cho ông hoá đơn viện phí rồi viết gì lên đó trước khi đưa nó đến tay cô gái. Cô gái lo sợ không dám mở ra vì biết rằng số tiền phải trả là rất lớn mà cô thì không có đủ. Cuối cùng lấy hết can đảm nhìn vào tờ hoá đơn, cô chú ý ngay dòng chữ: “Đã thanh toán bằng một ly sữa. Ký tên.” 

 (Sưu tầm)


Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu cho từng câu hỏi sau.
Câu 1 (0,5 điểm). Trong lúc bụng đói cồn cào, cậu bé đã xin cô bé điều gì?
A. Xin một bữa ăn                                        B. Xin một li nước để uống
C. Xin một li sữa để uống                             D. Xin một chiếc bánh mì
Câu 2 (0,5 điểm). Cô bé cho cậu một li sữa vì:
A. Mẹ của cô bé bảo cô bé rót cho cậu bé một ly sữa.                                 
B. Trong nhà cô bé có rất nhiều sữa.
C. Cô bé nghe lời mẹ của mình muốn giúp người khác.

D. Cô bé thương người và nhìn cậu có vẻ đang rất đói.
Câu 3 (0,5 điểm). Chuyện gì xảy ra với cô bé nhiều năm sau?
 A. Cô bé mắc căn bệnh hiểm nghèo.                     B. Cô bé trở thành một bác sĩ giỏi.
 C. Cô bé sống một cuộc sống hạnh phúc.              D. Cô bé đã giúp đỡ rất nhiều người.
Câu 4 (0,5 điểm). Cậu bé trả ơn cô bé  bằng cách nào?
A. Cậu đã quyết tâm đi học và trở thành bác sĩ, cậu đem tiền đến nhà trả cô ấy.

B. Khi cô gái mắc bệnh, cậu ấy đã ở cạnh để chăm sóc cho cô ấy từng ngày.

C. Khi lớn, cô gái đã mắc bệnh, chính cậu bé ấy đã chữa trị và thanh toán viện phí.

D. Cậu ấy đã giúp cô ấy trong học tập và khi cô ấy bệnh, cậu đã săn sóc tốt.

Câu 5 (1 điểm). Em hiểu thế nào về lời nói của cô bé: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ tôi dạy rằng: Ta không bao giờ nhận tiền khi giúp ai đó.”
Trả lời:.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Câu 6 (1 điểm). Em hãy đặt một câu hỏi thể hiện sự khâm phục đối với quyết tâm của cậu bé trong câu chuyện.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Câu 7 (0,5 điểm). Từ “mạnh mẽ” trong câu “Lúc này, cậu bé cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều.” là:
          A. Danh từ                     B. Động từ                    C. Tính từ                   D. Đại từ
Câu 8 (0,5 điểm). Điền từ còn thiếu vào câu thành ngữ sau thể hiện đúng ý nghĩa qua việc làm của cô bé, cậu bé trong câu chuyện.
Nhường.......................... , sẻ ..........................
Câu 9 (1 điểm). Dấu ngoặc kép trong câu “Tôi nợ bạn bao nhiêu tiền?” dùng để làm gì?
..............................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Gạch chân và ghi chú dưới vị ngữ (VN) trong câu văn sau:
Vị bác sĩ yêu cầu bệnh viện chuyển cho ông hoá đơn viện phí.
..............................................................................................................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 4
(Thời gian làm bài: 50 phút ) 

1.  Chính tả (Nghe viết) (2 điểm ) - 15 phút 
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Mưa xuân
      Mưa phùn đem mùa xuân đến. Mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ. Cây bàng hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác. Những cây bằng lăng trơ trụi, lẻo khẻo như cắm cái cọc cắm. Thế mà mưa bụi đã làm cho cái đầu cành bằng lăng nhú mầm. Mưa bụi đọng lại thành những bọng nước bọt trắng ngần như thủy tinh. 
2. Tập làm văn (8 điểm)- 35 phút

Đề bài:  Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng có những đồ vật đồng hành khi đi học hay đi chơi. Em hãy tả lại một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi đã gắn bó, đồng hành cùng em hàng ngày.         
